
DANH SÁCH NIÊM YẾT HỘ NGHÈO NĂM 2022
(Kèm theo Thông báo số 277/TB-UBND ngày 01/11/2021

của UBND thị trấn Thanh Miện)
TT Họ và tên chủ hộ Khu dân cư Nhân khẩu

I Hộ nghèo
1 Hoàng Thị Thương An Lạc 4
2 Bùi Thị Chạt An Lạc 1
3 Bùi Thị Vịn An Lạc 1
4 Nguyễn Thị Gái An Lạc 1
5 Phan Thị Huệ An Lạc 4
6 Trương Thị Hoài An Lạc 5
7 Nguyễn Thị Cậy An Lạc 1
8 Nguyễn Văn Thời An Lạc 3
9 Đặng Đình Đức An Lạc 6

10 Đặng Thị Son An Lạc 1
11 Trần Văn Tâm An Lạc 1
12 Đặng Thị Tươi An Lạc 1
13 Trương Thị Yến An Lạc 1
14 Đặng Đình Bảng An Lạc 3
15 Bùi Thị Nhạ An Lạc 2
16 Vũ Thị Thược An Lạc 1
17 Vũ Văn Thành An Lạc 2
18 An Thị Tâm An Lạc 1
19 Nguyễn Thị Băng An Lạc 1
20 Bùi Văn Hoan An Lạc 1
21 Đặng Đình Đễ An Lạc 2
22 Đào Thị Lờ Vô Hối 1
23 Khổng Thị Huệ Vô Hối 1
24 Nguyễn Thị Thuỳ Vô Hối 4
25 Vũ Văn Lực Vô Hối 5
26 Trần Văn Thiện Vô Hối 5
27 Trần Văn Khoát Vô Hối 2
28 Vũ Văn Thẻ Vô Hối 3
29 Đào Văn Sở Vô Hối 2
30 Trương Thị Thơm Vô Hối 1
31 Đỗ Thị Huần Vô Hối 1
32 Hoàng Thị Hiếu Vô Hối 4
33 Phạm Thị Quyến Vô Hối 3
34 Đỗ Văn Đại Vô Hối 3
35 Khổng Quốc Lã Vô Hối 3
36 Đỗ Thị Nhẽ Vô Hối 3
37 Đào Đức Lanh Vô Hối 1



38 Trần Thị Nga Vô Hối 4
39 Nguyễn Thị Ngoan Vô Hối 2
40 Hoàng Thị Thà Bất Nạo 1
41 Phạm Thị Thanh Bất Nạo 1
42 Phạm Thị Bẩy Bất Nạo 1
43 Vũ Thị Đậu Bất Nạo 2
44 Cao Thị Tý Bất Nạo 1
45 Vũ  Quang Vinh Bất Nạo 2
46 Phạm Thị Sao Bất Nạo 1
47 Hoàng Văn Huấn Bất Nạo 2
48 Hoàng Thị Nga Bất Nạo 1
49 Lý Thị Minh Bất Nạo 4
50 Nguyễn Văn Tác Lê Bình 1
51 Nguyễn Thị Mỷ Phượng Hoàng Thượng 1
52 Phạm Thị Hậu Phượng Hoàng Thượng 3
53 Nguyễn Thị Thái Phượng Hoàng Thượng 3
54 Nguyễn Thị Dài Phượng Hoàng Thượng 1
55 Nguyễn Thị Lụa Phượng Hoàng Thượng 1
56 Nguyễn Thị Tơ Phượng Hoàng Thượng 1
57 Nguyễn Thị Lữ Phượng Hoàng Thượng 5
58 Nguyễn Thị Thanh Phượng Hoàng Thượng 3
59 Nguyễn Văn Bảo Phượng Hoàng Thượng 3
60 Nguyễn Thị Thắm Phượng Hoàng Thượng 3
61 Vũ Thị Nghĩa Phượng Hoàng Thượng 3
62 Nguyễn Thị Thụy Phượng Hoàng Thượng 1
63 Đỗ Văn Phương Phượng Hoàng Thượng 2
64 Bùi Thị Thắm Phượng Hoàng Thượng 1
65 Nguyễn Thị Yểng Phượng Hoàng Thượng 1
66 Nguyễn Thị Chấp Phượng Hoàng Thượng 2
67 Nguyễn Văn Kích Phượng Hoàng Thượng 2
68 Nguyễn Văn Thức Phượng Hoàng Thượng 1
69 Nguyễn Thị Đo Phượng Hoàng Thượng 2
70 Nguyễn Thị Lượng Phượng Hoàng Thượng 1
71 Nguyễn Thị Tuyết Phượng Hoàng Thượng 2
72 Trương Xuân Hiếu Phượng Hoàng Thượng 1
73 Hoàng Thị Ngoi Phượng Hoàng Hạ 1
74 Phạm Thị Ngoãn Phượng Hoàng Hạ 3
75 Nguyễn Thị Uyên Phượng Hoàng Hạ 3
76 Phạm Thị Gấm Phượng Hoàng Hạ 3
77 Vũ Thị Hoá Phượng Hoàng Hạ 2
78 Vũ Thị Nhân Phượng Hoàng Hạ 1
79 Nguyễn Thị Lịch Phượng Hoàng Hạ 1



80 Trần Thị Thường Phượng Hoàng Hạ 1
81 Trần Đình Nhỡ Phượng Hoàng Hạ 2
82 Nguyễn Thị Quyên Phượng Hoàng Hạ 2
83 Vũ Thị Lam Phượng Hoàng Hạ 2
84 Vũ văn Hải Phượng Hoàng Hạ 3
85 Hà Thị Lừ Phượng Hoàng Hạ 3
86 Trần Thị Nghĩ Phượng Hoàng Hạ 1
87 Nguyễn Xuân Thuấn Phượng Hoàng Hạ 1
88 Phạm Thị Ganh Phượng Hoàng Hạ 1
89 Vũ Thị Khiếu Phượng Hoàng Hạ 1
90 Tạ Thị Luyên Phượng Hoàng Hạ 3
91 Vũ Thị Suốt Phượng Hoàng Hạ 3
92 Trần Phú Đình Phượng Hoàng Hạ 1
93 Vũ Văn Võ Triệu Thái 4
94 Phùng Thị Trại Triệu Thái 1
95 Vũ Thị Quy Triệu Thái 1
96 Nguyễn Thị Lan Triệu Thái 1
97 Phạm Thị Thiết Triệu Thái 1
98 Ngô Văn Dụng Triệu Thái 4
99 Phạm Thị Nín Triệu Thái 2

100 Lương Thị Hơn Triệu Thái 1
101 Phạm Thị Quỳnh Triệu Thái 1
102 Phạm Thị Thái Phù Nội 1
103 Nguyễn Thị Tý Phù Nội 1
104 Nguyễn Thị Nghiêm Phù Nội 1
105 Nguyễn Thị Bén Phù Nội 2
106 Phạm Thị Thuyền Phù Nội 1
107 Lê Thị Phướn Phù Nội 1
108 Nguyễn Thị Đô Phù Nội 4
109 Ngô Xuân Long Phù Nội 1
110 Trương Văn An Phù Nội 4
111 Phạm Quang San Phù Nội 4
112 Nguyễn Văn Bé Phù Nội 3
113 Phạm Quang Vinh Phù Nội 2
114 Vương Văn Muôn Phù Nội 10
115 Phạm Tiến Tỉnh Phù Nội 5

Cộng: 115 245
II Hộ cận nghèo

1 Nguyễn Văn Tới An Lạc 3
2 Hoàng Thị Sắc An Lạc 1
3 Đặng Thị Chúc An Lạc 1
4 Hoàng Thị Cúc An Lạc 2



5 Đặng Thị Thông An Lạc 1
6 Vũ Thị Thuý An Lạc 1
7 Trần Thị Tý An Lạc 1
8 Bùi Đức Phòng An Lạc 2
9 Đặng Đình Khảm An Lạc 2

10 Hoàng Trường Tam An Lạc 3
11 Đặng Đình Huyền An Lạc 2
12 Đinh Thị Viện An Lạc 1
13 Vũ Thị Mười An Lạc 1
14 Nguyễn Văn Chín An Lạc 6
15 Vũ Thị Huê An Lạc 2
16 Nguyễn Thị Lụa An Lạc 1
17 Hoàng Văn Sông An Lạc 3
18 Nguyễn Thị Loan An Lạc 1
19 Phạm Thị Chanh Vô Hối 1
20 Trần Văn Miền Vô Hối 2
21 Đoàn Thị Kiều Vô Hối 1
22 Trần Thị Nết Vô Hối 1
23 Trương Thị Bảng Vô Hối 5
24 Vũ Thị Bi Vô Hối 1
25 Nguyễn Thị Tít Vô Hối 1
26 Khổng Văn Sửu Vô Hối 2
27 Nguyễn Văn Chuyền Vô Hối 4
28 Khổng Thị Thanh Vô Hối 1
29 Đỗ Văn Thọ Vô Hối 2
30 Đào Thị An Vô Hối 2
31 Khổng Thị Xá Vô Hối 1
32 Trần Thị Tý Vô Hối 1
33 Đỗ Thị San Vô Hối 1
34 Nguyễn Văn Khúc Vô Hối 2
35 Phạm Hồng Thắm Vô Hối 2
36 Trần Văn Dảm Vô Hối 7
37 Nguyễn Thị Giỏi Vô Hối 1
38 Hứa Vĩnh Quý Vô Hối 1
39 Nguyễn Văn Lợi Vô Hối 6
40 Trần Văn Luyến Vô Hối 4
41 Phạm Văn Vẽ Bất Nạo 3
42 Đặng Thị Bé Bất Nạo 5
43 Phạm Thị Ngó Bất Nạo 5
44 Phạm Thị Mai Bất Nạo 2
45 Cao Văn Ngâm Bất Nạo 2
46 Nguyễn Thị Kênh Bất Nạo 1



47 Hoàng Minh Nhớ Bất Nạo 4
48 Trần Thị Ngư Bất Nạo 4
49 Phạm Văn Vỹ Bất Nạo 2
50 Đoàn Thị Liên Bất Nạo 1
51 Trần Văn Toản Bất Nạo 2
52 Nguyễn Thị Bích Bất Nạo 1
53 Hoàng Thị Thập Bất Nạo 2
54 Tăng Thị Hương Bất Nạo 3
55 Bùi Văn Tuyên Bất Nạo 2
56 Vũ Thị Anh Bất Nạo 2
57 Đặng Đình Tứ Bất Nạo 3
58 Phạm Văn Thơm Bất Nạo 3
59 Trần Thị Thuý Bất Nạo 2
60 Phạm Thị Thuý Lê Binh 1
61 Hoàng Thị Ngoan Lê Bình 3
62 Phạm Thị Băng Ph.H.Thượng 1
63 Nguyễn Thị Thú Ph.H.Thượng 3
64 Đỗ Thị Tỏ Ph.H.Thượng 2
65 Nguyễn Thị Bồn Ph.H.Thượng 3
66 Nguyễn Công Út Ph.H.Thượng 2
67 Nguyễn Thị Tươi Ph.H.Thượng 2
68 Nguyễn Thị Thành Ph.H.Thượng 1
69 Nguyễn Thị Khuyên Ph.H.Thượng 3
70 Nguyễn Văn Mạc Ph.H.Thượng 2
71 Nguyễn Văn Thông Ph.H.Thượng 2
72 Nguyễn văn Bản Ph.H.Thượng 3
73 Nguyễn Công Hữu Ph.H.Thượng 2
74 Lê Văn Toàn Phượng Hoàng Hạ 4
75 Trần Phú Cheng Phượng Hoàng Hạ 4
76 Vũ Quang Sơ Phượng Hoàng Hạ 2
77 Vũ Văn Sổ Phượng Hoàng Hạ 7
78 Hoàng Thị Sẻ Phượng Hoàng Hạ 2
79 Nguyễn Thị Viền Phượng Hoàng Hạ 2
80 Nguyễn Thị Mích Phượng Hoàng Hạ 1
81 Vũ Ngọc Quang Phượng Hoàng Hạ 4
82 Nguyễn Thị Hương Phượng Hoàng Hạ 1
83 Nguyễn Xuân Tráng Phượng Hoàng Hạ 4
84 Nguyễn Thị Lạch Phượng Hoàng Hạ 1
85 Trần Thị Miện Phượng Hoàng Hạ 3
86 Vũ Thị Út Phượng Hoàng Hạ 1
87 Vũ văn Linh Phượng Hoàng Hạ 4
88 Vũ Huy Hải Phượng Hoàng Hạ 2



89 Nguyễn Thị Nhàng Phượng Hoàng Hạ 5
90 Lê Văn Rực Phượng Hoàng Hạ 2
91 Vũ Văn Tuấn Phượng Hoàng Hạ 3
92 Trần Thị Dung Phượng Hoàng Hạ 4
93 Vũ Thị Chấm Triệu Thái 2
94 Phạm Văn Hữu Triệu Thái 4
95 Đoàn Thị Vẻ Triệu Thái 2
96 Lương Văn Đảm Triệu Thái 4
97 Nguyễn Thị Sáu Triệu Thái 3
98 Nguyễn Thị Khu Triệu Thái 4
99 Vũ Văn Bảo Triệu Thái 4

100 Phạm Văn Phương Triệu Thái 5
101 Triệu Thị Vẻ Triệu Thái 2
102 Đoàn Thị Luyến Triệu Thái 1
103 Vũ Thị Quế Triệu Thái 1
104 Nguyễn Thị Dòn Triệu Thái 1
105 Đinh Văn Luyện Triệu Thái 6
106 Triệu Văn Uyên Triệu Thái 1
107 Trịnh Văn Trường Triệu Thái 2
108 Nguyễn Văn Ngời Triệu Thái 2
109 Vũ Văn Thìn Triệu Thái 4
110 Nguyễn Công Mẫn Phù Nội 4
111 Trương Thị Gái Phù Nội 2
112 Phạm Thị Mè Phù Nội 5
113 Lê Văn Thể Phù Nội 2
114 Lê Văn Chạc Phù Nội 3
115 Nguyễn Hữu Cường Phù Nội 4
116 Nguyễn Hữu Nhẫn Phù Nội 2
117 Nguyễn Hữu Rằng Phù Nội 2
118 Nguyễn Thị Chằn Phù Nội 1
119 Trương Văn Cản Phù Nội 2
120 Trần Thị Thiện Phù Nội 1

Cộng: 120 294
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